
Danh sách Hán tự JLPT N1
1135 hán tự từ từ điển của Origa, xếp theo tần suất sử dụng

Hán tự Âm On Âm Kun Nghĩa Từ thông dụng

義 ギ — danh dự 義理

器 キ うつわ đồ đựng 器用、兵器、器

保 ホ、ホウ たもつ bảo vệ 保護、保つ、保守

素 ソ、ス もと yếu tố 素人、元素、炭素、素早い、素

酸 サン すい axit 酸素、酸っぱい

症 ショウ — triệu chứng 症状

結 ケツ むすぶ buộc 結婚、結び、団結、妥結、結び付き

属 ゾク、ショク — thuộc về 金属、所属、属する

検 ケン — thẩm tra 検査

基 キ もと、もとい nền tảng 基礎、基づく、基金

価 カ — giá 価格、定価

射 シャ いる bắn 反射、放射、射る

証 ショウ あかし bằng chứng 証明、証し

張 チョウ はる kéo căng 主張、張る

率 ソツ、リツ ひきいる dẫn dắt; tỷ lệ 確率、率いる、倍率、統率

応 オウ、ノウ — đáp ứng 応援、反応

離 リ はなれる、はなす tách rời 離婚、離れる、分離

系 ケイ — hệ 系統

節 セツ、セチ ふし、のっと tiết 節約、調節、節、季節

護 ゴ — bảo hộ 護衛、介護

タン はし、は、はた、はな rìa 半端、極端、先端、端、途端
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端
異 イ こと、ことなる khác 異常、異なる、差異、異動

士 シ — võ sĩ 修士

振 シン ふる、ふれる、ふるう lắc 振動、振る、不振、振り

条 ジョウ — điều khoản 条約

仮 カ、ケ かり tạm thời 仮名、仮、仮名遣い

独 ドク ひとり một mình 独裁、独り

派 ハ — phái 派

視 シ — xem xét 監視

製 セイ — sản xuất 製品

環 カン — vòng 環境、循環

態 タイ わざと thái độ 態度、態と

筋 キン すじ cơ 筋肉、一筋

標 ヒョウ — dấu hiệu 標識、座標、標語

眼 ガン め con mắt 眼鏡、眼球、眼科、近眼

剤 ザイ — liều thuốc 洗剤

染 セン そめる、そまる、しみる nhuộm 染める、感染、染まる、染みる

為 イ ため、なる、なす、する、なり vì 為替、行為、所為、為、為さる

弁 ベン — phương ngôn 弁論、代弁

統 トウ — thống trị 統合、統制

撃 ゲキ — tấn công 攻撃

障 ショウ さわる cản trở 障害、保障、障る

炎 エン ほのお ngọn lửa 炎

菌 キン — vi khuẩn 細菌
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弾 ダン ひく、はずむ、たま、はじく、は
じける

nảy lên 弾く、弾む、弾力、爆弾、弾

密 ミツ ひそか bí mật 密か、厳密

遺 イ — di sản 遺跡

胞 ホウ — tế bào; nhau thai; anh em 細胞

修 シュウ、シュ — thông thạo 修学、修了、修士、修行

策 サク — chính sách 政策

縁 エン ふち、ふちどる、ゆかり、よす
が、へり、えにし

duyên 縁側、縁談、縁

織 ショク、シキ おる、おり dệt 織物、織る、組織

案 アン つくえ phương án 案内、案ずる、案

級 キュウ — cấp 上級

隊 タイ — đội 兵隊

養 ヨウ やしなう nuôi dưỡng 養う、保養

核 カク — lõi 核

衛 エイ、エ — phòng thủ 衛生、守衛

納 ノウ、ナッ、ナ — nộp 滞納、納入、納得

網 モウ あみ lưới 網

脱 — ぬぐ、ぬげる thoát khỏi 脱出、脱ぐ、脱する

整 セイ ととのえる、ととのう sắp xếp 整備、整える、整列

源 ゲン みなもと nguồn cội 水源、源

株 シュ かぶ cổ phiếu 株式、株

第 ダイ — thứ tự 落第

磁 ジ — từ tính 磁気

脈 ミャク — mạch 山脈
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霊 レイ — linh hồn 幽霊

亜 ア — châu Á 亜科

麻 マ、マア あさ gai dầu 麻、麻痺、麻酔

鏡 キョウ かがみ gương 鏡、眼鏡

陰 イン かげ、かげる âm 陰気、日陰、陰

己 コ — mình 自己

縮 シュク ちぢむ、ちぢまる、ちぢめる、
ちぢれる、ちぢらす

co lại 縮む、短縮、縮まる、圧縮、恐縮、縮める

遣 ケン つかう、つかい、つかわす、やる phái đi 派遣、無駄遣い、遣い、遣り遂げる、仮名遣い

隠 イン かくす、かくし、かくれる giấu 隠す、隠居、隠れる

裁 サイ さばく xét xử 裁判、裁く、体裁

甲 コウ、カン きのえ thứ nhất 甲

訳 ヤク わけ bản dịch 内訳、訳す

傷 ショウ きず vết thương 中傷、傷付く

影 エイ かげ cái bóng 影響、撮影、影

盤 バン — khay 碁盤

項 コウ — mục 項目、事項

句 ク — câu 俳句

宮 キュウ みや cung điện 宮殿、宮

偏 ヘン かたよる lệch 偏見、偏る

刀 トウ — kiếm 剃刀、刀

徳 トク — đức 道徳

膜 マク — màng 膜

揚 ヨウ あげる、あげ、あがる nâng lên さつま揚げ
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挙 キョ — nêu ra 選挙、一挙

豆 — まめ đậu 豆

善 ゼン よい thiện lành 善し悪し、善良

松 — まつ cây thông 松

盛 セイ、ジョウ もる、さかる、さかん hưng thịnh 繁盛、盛ん、全盛、盛り上がる、盛大

俗 ゾク — tục tĩu 民俗

尾 ビ お đuôi 尻尾、尾

羅 ラ うすもの vải thưa 一帳羅

臭 シュウ くさい、におう、におい thối 生臭い

鬼 キ おに quỷ 鬼

聖 セイ — thiêng liêng 神聖、聖書

奇 キ — kỳ lạ 奇数、奇妙

樹 ジュ — cây gỗ 樹木、樹立

垂 スイ たれる、たらす、たれ rũ xuống 垂直、垂れる

抗 コウ — kháng cự 抵抗、対抗

索 サク — truy lùng 捜索

微 ビ かすか nhỏ nhoi 微笑、微か

華 カ はな Trung Quốc; tiếng Trung; hoa lệ 華やか、華々しい、華奢

免 メン まぬかれる、まぬがれる miễn trừ 免除、免れる、免税

従 ジュウ、ジュ したがう、したがえる tuân theo 従来、従う、従事、従業、従兄弟

衆 シュウ、シュ — quần chúng 衆議、大衆

鹿 — か con hươu 馬鹿馬鹿しい、馬鹿

猿 — さる con khỉ 猿

露 ロ、ロウ つゆ sương 暴露、露、露骨
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冠 カン かんむり vương miện 冠

評 ヒョウ — đánh giá 評価

企 キ — hoạch định 企業、企画

継 ケイ つぐ kế thừa 継続、継ぐ、中継

竜 リュウ、リョウ、ロウ たつ、いせ rồng 亢竜

壁 ヘキ かべ bức tường 壁

宣 セン — tuyên bố 宣伝、宣教

糖 トウ — đường 砂糖

請 セイ こう xin 請う、強請る、要請、申請

監 カン — giám sát 監視

債 サイ — khoản nợ 負債

廃 ハイ すたれる、すたる bãi bỏ 廃棄、廃れる、廃止

操 ソウ あやつる điều khiển 操作、操る、操縦

攻 コウ せめる tấn công 攻撃、攻める

称 ショウ — danh xưng 名称

狂 — くるう、くるおしい điên 狂う

秘 ヒ ひめる、ひそか bí ẩn 秘密、神秘、秘書

魔 マ — ác ma 悪魔

司 シ つかさどる quản trị 司会、上司、司る

敵 テキ かたき kẻ địch 匹敵、敵

丁 チョウ、テイ、トウ、チ — khối phố; miếng; thứ tư 丁度、丁々、丁目、包丁、丁寧

典 テン — nghi điển 辞典、事典、原典

益 エキ、ヤク ます ích lợi 有益、収益、利益、益々

刑 ケイ — hình phạt 刑罰
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唐 トウ から nhà Đường 唐

尽 — つきる、つくす、つかす cạn kiệt 尽きる、尽くす

柄 ヘイ がら、え hoa văn 事柄、人柄、大柄、柄

興 コウ、キョウ — giải trí 興味、余興、復興

宗 シュウ — tôn giáo 宗教

穴 ケツ あな lỗ 穴

融 ユウ — tan chảy 金融、融資、融通

透 トウ すく、すかす、すける、とうる、
とうす

trong suốt 透明、透き通る

幕 マク — bức màn 幕

故 コ ゆえ、ふるい nguyên do 故郷、故人、事故

砲 ホウ — súng thần công 鉄砲

籠 ロウ かご、こめる、こもる、こむ sọt 籠もる、籠

我 ガ われ、わ、わが ta 自我、我々、我が儘、我慢

房 ボウ — phòng; buồng 暖房、女房

滅 メツ ほろびる、ほろぶ、ほろぼす diệt vong 滅亡、滅びる、全滅、滅ぼす

憶 オク — ký ức 記憶

析 セキ — phân tích 分析

闘 トウ — chiến đấu 奮闘

健 ケン すこやか khỏe mạnh 健康、健やか

儀 ギ — nghi lễ 儀式

拡 カク — mở mang 拡大、拡散、拡充、拡張

提 テイ — đề xuất 前提、提供

腫 — はれる、はれ、はらす、はれもの sưng 腫れる
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踏 — ふむ、ふまえる giẫm 踏切、踏む、踏まえる

審 シン — xét duyệt 審査、不審

皇 コウ — hoàng đế 皇居

締 — しまる、しまり、しめる、しめ trói 締める、取り締まり、取り締まる、戸締まり

帳 チョウ とばり sổ sách 几帳面、帳

潮 — しお、うしお thủy triều 潮

如 ジョ — như 如何に、突如

票 ヒョウ — phiếu bầu 投票

腸 チョウ はらわた、わた ruột 腸

艦 カン — chiến hạm 軍艦

聴 チョウ — lắng nghe 聴覚、聴診

脚 キャク、キャ — chân 脚本、脚色

舎 シャ — trú xá 校舎

滑 カツ、コツ すべる、なめらか trơn 滑る、円滑、滑らか、滑稽

嫌 ゲン きらう、きらい、いや khó chịu 嫌い、好き嫌い、嫌う、機嫌、嫌

敷 — しく、しき trải 敷地、敷く、屋敷

綱 コウ — dây neo 横綱、綱

至 シ いたる đến tận 至急、至る

舌 — した lưỡi 舌

賃 チン — tiền công 賃金

壊 カイ こわす、こわれる phá hủy 破壊、壊れる、崩壊、壊す

姫 キ ひめ công chúa 一姫二太郎

推 スイ — suy luận 推定

施 シ、セ ほどこす thi hành 施設、施す、施行
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貴 キ — quý giá 貴重、貴女、貴族、貴方

汁 — しる、つゆ nước canh 汁

宙 チュウ — không trung 宇宙

序 ジョ ついで lời tựa 秩序、序で

災 サイ — thiên tai 災難、天災

矢 — や mũi tên 矢印、矢

腐 フ くさる、くされる、くされ、く
さらす、くさす

thối rữa 腐敗、腐る

避 ヒ さける、よける tránh 避難、避ける

模 モ、ボ — bắt chước 模型、模倣、規模

餅 — もち bánh mochi 餅

創 ソウ — sáng tạo 創造、創刊、創立、独創

剣 ケン — kiếm 真剣

桜 — さくら cây anh đào 桜

粗 ソ あらい、あら thô ráp 粗筋、粗い、粗末

詩 シ うた bài thơ 詩人、詩

豚 トン ぶた con lợn 豚肉

熟 ジュク — chín 成熟

致 チ いたす dành cho 致す、合致

虚 キョ うつろ sự trống rỗng 虚ろ、謙虚

孔 コウ、ク あな lỗ hổng せん孔機

蛇 ジャ — con rắn 蛇口

軸 ジク — trục 軸

激 ゲキ はげしい khốc liệt 激しい、激励
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圏 ケン — vùng 亜成層圏

展 テン — mở rộng 展開

志 シ こころざす、こころざし chí hướng 志望、同志、志、志す

維 イ — duy trì 維持

肥 ヒ — phân bón 肥料

臨 リン のぞむ đối mặt 臨時、臨む

飾 ショク かざる、かざり trang trí 装飾、飾る、修飾

斑 ハン ふ、まだら đốm 斑

裂 レツ さく、さける xé rách 裂ける、分裂、破裂

訴 ソ うったえる tố cáo 訴える、訴訟

釣 — つる、つり câu cá 釣り鐘、釣り合う

隔 カク へだてる、へだたる cách 隔てる、隔たる、隔週

奉 ホウ たてまつる、まつる、ほうずる dâng lên 奉仕、奉る

排 ハイ — đẩy lùi 排除

援 エン — viện trợ 救援

擦 サツ する、すれる、こする、こすれる cọ xát 摩擦、擦る、擦れる、擦れ違い、擦れ違う

煮 — にる、に、にえる、にやす luộc 煮る、煮える

蓋 — ふた nắp 蓋

銭 セン ぜに tiền xu 小銭、金銭

雷 ライ かみなり、いかずち、いかづち sấm 雷

僧 ソウ — nhà sư 僧

摩 マ まする chà xát 摩擦

羊 ヨウ — con cừu 羊毛

博 ハク — tiến sĩ 博士
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耐 タイ たえる chịu đựng 耐える

託 タク — nhờ cậy 委託

駄 ダ、タ — ngựa chở 駄目、無駄遣い、下駄

懐 — なつかしい、なつかしむ、なつ
く、なつける、なずける、いだ
く

hoài niệm 懐かしい、懐く

獣 ジュウ けもの、けだもの con thú 怪獣、獣

帝 テイ みかど đế 上帝

救 キュウ すくう cứu 救助、救う

街 ガイ、カイ まち khu phố 市街、街道、街頭、街

診 シン — chẩn đoán 診察

酔 スイ よう、よい、よ say 麻酔、酔っ払い、酔う

就 シュウ — nhậm 就職、就業、就任

繰 — くる quay 引っ繰り返す

芽 ガ め chồi 発芽、芽

虎 — とら hổ 虎

駆 — かける、かる phi nước đại 駆ける、駆け足

伏 フク — phục xuống 起伏

偽 ギ にせ giả dối 偽物、偽造

及 キュウ およぶ、およぼす tới 普及、及ぶ、及び

鶏 ケイ にわとり、とり con gà おん鶏

功 コウ — công lao 成功、功績

紫 — むらさき màu tím 紫

陣 ジン — trận 一陣

雄 ユウ お、おす、おん giống đực 英雄、雄
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即 ソク すなわち tức thì 即座、即ち、即する

威 イ — uy nghi 威力、権威

巡 ジュン めぐる、めぐり tuần tra 巡る、巡査、御巡り

懸 ケン、ケ — căng lên 懸賞、懸命

括 カツ — khái quát 括弧、一括

潜 セン もぐる、くぐる ẩn nấp 潜入、潜水、潜る

腺 セン — tuyến リンパ腺

銃 ジュウ つつ súng 銃

奏 ソウ — tấu nhạc 演奏、吹奏

尿 ニョウ ゆばり、いばり、しと nước tiểu 尿、屎尿

忍 ニン しのぶ、しのばせる nhẫn nại お忍び

擬 ギ まがい、もどき định ra 摸擬

梅 バイ うめ cây mai 梅干し、梅雨

棄 キ — từ bỏ 廃棄

泣 — なく khóc 泣く

縦 ジュウ たて dọc 操縦、縦

肺 ハイ — phổi 肺

誘 ユウ さそう、いざなう mời mọc 誘惑、誘う、勧誘

跳 — はねる nhảy 跳ねる

鎖 サ くさり xiềng xích 封鎖、閉鎖、鎖

添 — そえる、そう kèm theo 添える

井 — い giếng 井戸、天井

勘 カン — trực giác 勘定

漏 — もる、もれる、もらす rò rỉ 漏れる、漏らす、漏る
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炉 ロ — lò sưởi るつぼ炉

契 ケイ ちぎる giao ước 契約、契る

翼 ヨク つばさ cánh 翼

惑 ワク — bối rối 惑星

択 タク — chọn lựa 選択

旗 — はた cờ 旗

暦 レキ こよみ lịch 暦、還暦

衝 ショウ — va chạm 衝突

寸 スン — thốn 寸法

覧 ラン — duyệt 閲覧、回覧

尺 シャク、セキ さし xích 三尺

撮 サツ — chụp ảnh 撮影

菊 キク — hoa cúc ひな菊

厳 ゲン おごそか、きびしい、いかめしい nghiêm khắc 厳重、厳しい、厳か、厳密

戯 ギ ざれる đùa giỡn 戯曲、悪戯

晶 ショウ — tinh thể 結晶

蜂 — はち con ong 蜂蜜

鉛 エン なまり chì 鉛筆、鉛

怪 カイ、ケ あやしい、あやしむ kỳ quái 怪しい、怪獣、怪我

憲 ケン — hiến pháp 憲法

緊 キン — chặt chẽ 緊張、緊急

藻 ソウ も rong けい藻土

削 サク けずる、はつる gọt 削除、削る、削減

呂 ロ — xương sống 風呂、風呂敷
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緩 カン ゆるい、ゆるやか、ゆるむ、ゆる
める

lỏng lẻo 緩和、緩い、緩む、緩める、緩やか

縄 — なわ dây thừng 縄

酢 — す giấm 酢

熊 ユウ くま gấu 大熊座

疾 シツ はやい thần tốc 疾っく

盲 モウ — mù 盲点

愚 グ おろか ngu dốt 愚痴、愚か

拠 キョ、コ — căn cứ 証拠、根拠

距 キョ — khoảng cách 距離

邦 ホウ くに non sông 連邦

執 シュウ — nắm chắc 執筆、執着

崩 ホウ くずれる、くずれ、くずす sụp đổ 崩壊、崩れる、雪崩、崩す

旋 セン — quay 凱旋

藍 — あい chàm 藍

鍋 — なべ nồi 鍋

弓 キュウ ゆみ cung 弓

範 ハン — phạm vi 範囲

豪 ゴウ — hoành tráng 豪華、富豪

邪 ジャ — tà ác 邪魔、無邪気

郷 キョウ さと quê hương 郷愁、郷里、故郷

往 オウ — đi về phía 往復

恩 オン — ân tình 恩恵

戒 カイ — răn dạy 警戒
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沙 サ — cát 沙汰

浄 ジョウ きよめる、きよい tinh khiết ご不浄

潰 — つぶす、つぶれる nghiền nát 潰す、潰れる

魂 コン たましい、たま hồn 魂

丹 タン に chu sa 不丹

仁 ジン、ニ、ニン — nhân từ 一視同仁

墨 ボク すみ mực 墨

屈 クツ — uốn cong 屈折、理屈

扇 セン — quạt 扇子、団扇

疫 エキ、ヤク — dịch bệnh 免疫

蜜 ミツ — mật ong 蜂蜜

賊 ゾク — kẻ cướp 兇賊

吐 — はく、つく nhổ 吐く、嘘吐き

履 リ はく đi (giày) 履歴、履く

漬 シ つける、つかる、づけ muối お茶漬

翻 ホン — phấp phới 翻訳

肝 カン — gan 肝心

芋 ウ いも khoai さつま芋

鯨 ゲイ — cá voi 捕鯨

亀 キ、キュウ、キン かめ con rùa お亀

幽 ユウ — vắng vẻ 幽霊

渉 ショウ — lội qua 交渉

猛 モウ — hung dữ 猛烈

紀 キ — biên niên sử 世紀

15 / 49



紋 モン — huy hiệu 三つ紋

逸 — それる、そらす、はぐれる tài hoa 逸らす、逸れる

鮮 セン あざやか rực rỡ 新鮮、鮮やか

鼓 コ — trống 太鼓

剛 ゴウ — rắn chắc 剛

堅 ケン — vững chắc 堅

恵 ケイ、エ めぐむ ban phước 恩恵、恵み、恵む、知恵

既 キ すでに đã 既に、既婚

討 トウ — chinh phạt 討論

還 カン — trả về 還暦

唱 ショウ となえる kêu gọi 合唱、唱える

媒 バイ なこうど môi giới 媒

没 ボツ — chìm 没収、沈没

疎 ソ — hờ hững 疎か、過疎

胎 タイ — bào thai 受胎

釈 シャク — giải 解釈

響 キョウ ひびく tiếng vang 響く、反響

黙 モク だまる im lặng 黙る、沈黙

哲 テツ — triết học 哲学

奴 — やつ、やっこ gã 奴

斜 シャ ななめ、はす xiên 斜面、斜め、傾斜、斜

獄 ゴク — nhà tù 地獄

迫 ハク せまる thúc giục 迫害、迫る

郎 ロウ — con trai ばか野郎
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鋼 コウ — thép 鉄鋼

閣 カク — các 内閣

充 ジュウ — lấp đầy 充実、補充、拡充

塞 — ふさぐ bịt kín 塞ぐ、塞がる

漫 マン — tùy hứng 漫画

酵 コウ — lên men 発酵

姿 シ すがた dáng vẻ 姿勢、姿

巣 — す、すくう tổ 巣

暖 ダン — ấm áp 暖房、温暖

焦 ショウ こげる、こがす、こがれる、あせ
る

sốt ruột 焦点、焦る、焦げ茶、焦がす、焦げる

爪 — つめ móng 爪

癖 ヘキ — thói quen 癖

箸 — はし đũa 箸

紛 フン まぎれる、まぎれ、まぎらす、ま
ぎらわす、まぎらわしい

rối loạn 紛失、気紛れ、紛らわしい、紛れる、紛争

那 ナ なに、なんぞ cái đó 旦那

兼 ケン かねる kiêm 兼ねる、兼業

授 ジュ さずける、さずかる trao tặng 授業、授ける、教授

暇 カ ひま rảnh rỗi 休暇、余暇、暇

殻 カク から、がら vỏ 貝殻、殻

献 ケン、コン — cống hiến 献立、文献

貫 カン つらぬく xuyên qua 貫禄、貫く

隣 — となる、となり láng giềng 隣り

哀 — あわれ、あわれむ thương tâm 哀れ、可哀想
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忠 チュウ — trung thành 忠実

憂 ユウ — ưu phiền 憂鬱

桃 トウ もも cây đào 夾竹桃

珠 シュ たま ngọc trai 真珠

看 カン — trông nom 看病、看板

硫 リュウ — lưu huỳnh 亜硫酸塩

繊 セン — mảnh mai 化繊

股 — また、もも đùi 股

髄 ズイ — tủy 延髄

倉 ソウ — kho 倉庫

償 ショウ — bồi thường 賠償

康 コウ — an lành 健康

架 カ かける、かかる dựng lên 架空、担架

葬 ソウ ほうむる an táng 葬る、葬式

麗 レイ — lộng lẫy 奇麗

凝 — こる、こらす、こごらす、こごら
せる、こごる

đông lại 凝る、凝らす

劣 — おとる kém 劣る

却 — かえって bác bỏ 却って

抵 テイ — chống lại 抵抗

撲 ボク — đập 相撲

浸 — ひたす、ひたる、つかる ngâm 浸す、浸ける

併 ヘイ あわせる sáp nhập 合併

傍 — かたわら người qua đường 傍ら
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徴 チョウ、チ — triệu tập 特徴、徴収、象徴

慮 リョ — cân nhắc 配慮

柳 リュウ やなぎ cây liễu しだれ柳

概 ガイ — khoảng chừng 一概、大概

殖 ショク — sinh sôi 繁殖

浪 ロウ — sóng biển 浪費

砕 — くだく、くだける đập vỡ 砕ける、砕く

粘 — ねばる dính 粘り

譲 ジョウ ゆずる nhường 譲る、譲歩

載 サイ — đăng tải 掲載、記載

鉢 ハチ — cái bát 鉢

妙 ミョウ — kỳ diệu 巧妙、奇妙、妙

抑 ヨク — kìm nén 抑圧

謝 シャ あやまる xin lỗi 謝る、月謝

随 ズイ — theo 随分、随筆

需 ジュ — nhu cầu 需要

顕 ケン — hiện rõ 顕微

騒 ソウ さわぐ、さわがしい náo loạn 騒音、騒ぐ、騒動

揺 ヨウ ゆれる、ゆる、ゆらぐ、ゆるぐ、
ゆする、ゆさぶる、ゆすぶる

lay động 揺れる、動揺、揺さぶる、揺らぐ

携 ケイ たずさえる、たずさわる mang theo 携帯、提携、携わる

江 コウ え sông lớn 入り江

縫 ホウ ぬう may 縫う、裁縫

裸 — はだか trần trụi 裸足、裸
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趣 シュ おもむき ý vị 趣味、趣

閑 カン — thảnh thơi 長閑

倫 リン — luân lý 不倫

幹 カン みき thân cây; cán bộ 幹部、幹

拳 ケン、ゲン こぶし nắm đấm じゃん拳

斗 ト、トウ — sao Bắc Đẩu 不斗

枕 — まくら gối 枕

栓 セン — nút 栓

狩 シュ かる săn bắn きのこ狩り

硝 ショウ — nitrat 灰硝石

笛 — ふえ sáo 笛

蹴 — ける đá 蹴る、蹴飛ばす

仰 コウ あおぐ、おっしゃる ngưỡng mộ 信仰、仰ぐ、仰る

刈 カイ かる gặt 刈る

卓 タク — xuất chúng 食卓

塊 カイ かたまり、つちくれ cục ひと塊

嫁 — よめ cô dâu 花嫁、嫁

忌 キ いむ、いみ、いまわしい kiêng 一周忌

慢 マン — kiêu ngạo 怠慢

朱 シュ あけ đỏ son ご朱印

沢 タク — đầm lầy 沢山、光沢

津 — つ cảng; bến phà; cảng biển 津波

盟 メイ — đồng minh 同盟

累 ルイ — dồn dập 係累
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絞 — しぼる vắt 絞る

虐 ギャク しいたげる áp bức 嗜虐

飽 ホウ あきる、あかす、あく chán 飽和、飽きる、飽くまで

描 ビョウ えがく、かく phác họa 描写、描く

暑 — あつい nóng bức 暑い

泡 — あわ bong bóng 泡

睡 スイ — buồn ngủ 睡眠

絹 — きぬ lụa 絹

附 フ つける、つく phụ thêm 先附

侵 シン — xâm lược 侵入

弦 ゲン つる dây cung 一弦琴

彩 サイ — sắc màu; vẽ màu 色彩

循 ジュン — tuần hoàn 循環

扱 — あつかい、あつかう、あつかる xử trí 扱う、取り扱い、取り扱う、扱い

殊 シュ こと khác thường 殊に、特殊

稼 カ かせぐ kiếm 稼ぐ、共稼ぎ

窮 キュウ — cùng cực 窮屈、窮乏

鎮 チン しずめる、しずまる trấn an 地鎮祭

催 サイ もよおす tổ chức 催促、催し、主催

弥 ミ、ビ や、いや、いよいよ、わたる ngày càng 弥々

慶 ケイ よろこび hoan hỉ 余慶

掌 ショウ てのひら、たなごころ lòng bàn tay 掌、車掌

猟 リョウ かり、かる săn đuổi 不猟

胴 ドウ — thân mình 胴
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軌 キ — đường ray 軌道

鑑 カン かんがみる gương mẫu 印鑑、年鑑

飼 シ かう chăn nuôi 飼う、飼育

凡 ボン およそ bình thường 大凡、平凡、凡そ

径 ケイ — đường kính 半径、直径

摘 テキ つむ hái 摘む、指摘

旨 シ うまい ý chính 旨い、趣旨

狭 — せまい chật hẹp 狭い

胆 タン — mật 大胆

茎 — くき cuống 茎

袖 — そで tay áo 袖

襟 — えり cổ áo 襟

謀 ボウ、ム はかる、たばかる、はかりごと mưu đồ 主謀者

鐘 — かね chuông 釣り鐘、鐘

刃 — は、やいば lưỡi dao 刃

幣 ヘイ — tiền giấy 貨幣、紙幣

抽 チュウ — trích ra 抽選

棚 — たな、だな kệ 本棚、戸棚、棚

滞 タイ とどこおる trì trệ 滞在、停滞、滞る

瓦 ガ かわら ngói 煉瓦、瓦

眉 — まゆ chân mày 眉

衰 スイ おとろえる suy yếu 衰える、老衰

吉 キツ — may mắn 不吉

巾 キン — khăn 布巾
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是 ゼ — đúng 是非、是正

欄 ラン — cột 欄

氏 シ うじ thị tộc 氏名、氏

溝 コウ みぞ rãnh 溝

痴 チ — si đần 愚痴

粧 ショウ — mỹ phẩm 化粧

罰 バツ、バチ ばっする trừng phạt 処罰、刑罰、罰、罰する

芝 シ しば bãi cỏ 芝生、芝

衡 コウ — cân bằng 均衡

覆 フク おおう、くつがえす、くつがえる lật úp 覆面、覆す、覆う

傘 — かさ cây dù 傘

凶 キョウ — điều xấu 凶作

励 レイ はげむ、はげます khích lệ 奨励、励む、励ます

孤 コ — cô độc 孤児

巧 コウ たくみ、たくむ khéo léo 巧み、巧妙、精巧

捻 — ねじる、ひねくる、ひねる vặn 捻る

沖 — おき、おきつ ngoài khơi 沖

渦 — うず xoáy nước 渦

琴 キン こと đàn koto 琴

襲 シュウ おそう tập kích 襲撃、襲う

諾 ダク — gật đầu 承諾

霜 — しも sương giá 霜

鬱 ウツ うっする trầm uất 憂鬱、鬱陶しい

仙 セン — tiên nhân 仙
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侍 — さむらい samurai 侍

妊 ニン — mang thai 妊娠

彫 チョウ ほる điêu khắc 彫刻、彫る

徹 テツ — triệt để 徹底、徹夜

控 コウ ひかえる、ひかえ kiềm chế 控える、控え室、控除

措 ソ — gác lại 措置

握 アク にぎる nắm chặt 握る、把握

淡 タン — nhạt 淡水

督 トク — đôn đốc 監督

禅 ゼン — Thiền 禅

稲 — いね、いな cây lúa 稲光、稲

稿 コウ — bản thảo 原稿

繁 ハン — phồn thịnh 繁栄、繁殖

賀 ガ — chúc mừng 祝賀

銘 メイ — chữ khắc 銘々

霧 — きり sương mù 霧

寂 — さび、さびしい、さびれる、さ
みしい

cô đơn 寂しい

弧 コ — cung tròn 括弧

盆 ボン — chậu 盆

脊 セキ せ、せい cột sống 無脊椎動物

芳 ホウ かんばしい thơm lừng 芳しい

騎 キ — cưỡi ngựa 一騎

冗 ジョウ — dư thừa 冗談
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冥 メイ、ミョウ くらい tối tăm 冥々

卑 ヒ いやしい、いやしむ、いやしめ
る

hèn mọn 卑しい、卑怯

奪 ダツ うばう giật lấy 奪う、略奪

婆 バ ばば bà lão 婆

潤 ジュン うるおう、うるおす làm ẩm 利潤、潤う

玄 ゲン くろ、くろい huyền bí 玄関、玄人

艶 エン つや、つやめく bóng loáng 艶

蚊 — か con muỗi 蚊

酷 コク ひどい tàn nhẫn 酷い、冷酷

顧 — かえりみる nhìn lại 顧みる

剰 ジョウ — phần dư 過剰

又 — また、またの lại 又

噴 フン — phun trào 噴火、噴出

幻 ゲン まぼろし ảo ảnh 変幻

惜 — おしい、おしむ tiếc nuối 惜しむ、惜しい

浜 — はま bãi biển 浜

肪 ボウ — béo phì 脂肪

鎌 — かま liềm 利鎌

乙 オツ おと、きのと thứ hai 乙

佳 カ — tuyệt vời 佳句

勧 カン すすめる khuyên 勧誘、勧める

唯 ユイ — chỉ 唯一

壮 ソウ — tráng kiện 壮大
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宜 ギ よろしい、よろしく đúng lúc 適宜、宜しく、便宜

寛 カン — khoan dung 寛容

煎 セン せんじる、いる nấu cạn 乾煎り

牧 ボク まき bãi chăn 牧場、牧師

簿 ボ — sổ vở 名簿

遇 グウ — đãi ngộ 境遇

伴 — ともなう đi cùng 伴う

勅 チョク みことのり chiếu chỉ 勅

呪 ジュ、ズ まじなう、のろい、まじない、
のろう

nguyền rủa 呪い

垣 — かき hàng rào 垣根

征 セイ — chinh phục 征服

拍 ハク — vỗ tay 拍手、拍

淫 イン みだら、みだれる、みだり dâm ô 売淫

渋 ジュウ しぶ、しぶい、しぶる chát 渋滞、渋い

膨 ボウ ふくらむ、ふくれる phồng lên 膨張、膨らむ、膨れる

詐 サ — lừa đảo 詐欺

鍵 ケン かぎ chìa khóa 鍵

雌 — め、めす、めん giống cái 雌

韻 イン — vần điệu 余韻

麺 メン — mì 入麺

伯 ハク — bá 伯父

慈 ジ いつくしむ từ ái 仁慈

挿 ソウ さす、はさむ chèn vào 一輪挿
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汎 ハン — phổ cập 広汎

濁 ダク にごる、にごす đục 濁る、清濁

牙 ガ、ゲ きば、は răng nanh 勃牙利

蓄 チク たくわえる tích tụ 蓄積、蓄える

蚕 サン かいこ、こ con tằm 天蚕

蛮 バン — man rợ 南蛮

叙 ジョ — phong 倒叙

吏 リ — viên chức 下吏

喉 コウ のど cổ họng 喉

喪 ソウ も để tang 喪

塁 ルイ とりで lũy 土塁

壇 ダン — bàn tế 壇

慰 — なぐさめる、なぐさむ an ủi 慰める

据 — すえる、すわる chiếm cứ 据える、据え付ける

椎 ツイ つち cây dẻ 椎

洞 ドウ ほら hang động 晶洞

炊 スイ — nấu cơm 炊事

禍 カ わざわい họa 兵禍

艇 テイ — tàu nhỏ 内火艇

雅 ガ — nhã nhặn 雅致

丘 キュウ おか đồi nhỏ 丘陵、丘

佐 サ — phụ tá 中佐

卸 シャ おろす、おろし bán buôn たな卸

唇 — くちびる môi 唇
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峰 — みね đỉnh núi 峰

枠 — わく khung 枠

楼 ロウ — lầu 妓楼

稽 ケイ — tra cứu 稽古、滑稽

箇 カ — cái 箇条、箇月

誉 ヨ — vinh dự 名誉

譜 フ — bản nhạc 楽譜

輝 — かがやく rạng rỡ 輝く

乏 ボウ とぼしい、ともしい khan hiếm 欠乏、乏しい、窮乏

吟 ギン — ngâm 吟味

嘆 タン なげく、なげかわしい than thở 嘆く、嘆

昧 マイ — mờ tối 曖昧

烈 レツ — hừng hực 強烈

痕 コン あと vết sẹo 傷痕

葛 — つづら、くず sắn dây 実葛

藤 トウ、ドウ ふじ cây tử đằng 夏藤

貞 テイ、ジョウ さだ trinh tiết 不貞

遍 ヘン — khắp nơi 普遍

遷 セン — dời đổi 変遷

凸 トツ でこ lồi 凸凹

墓 ボ はか mộ 墓地、墓

尼 ニ あま ni cô 修道尼

揮 キ — vẫy 指揮

汰 タ、タイ — loại bỏ 沙汰
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煩 — わずらう、わずらわす phiền phức 煩わしい

礎 ソ — đá nền móng 基礎

穂 — ほ bông lúa 穂

縛 バク しばる trói buộc 束縛、縛る

躍 ヤク — nhảy nhót 活躍

鈴 レイ、リン すず chuông nhỏ 鈴

鋳 チュウ、イ いる đúc 再鋳

陳 チン — trưng bày 陳列

頻 ヒン しきりに thường xuyên 頻繁、頻り

顎 ガク あご、あぎと hàm 顎

啓 ケイ — khải 拝啓

堪 タン たえる、たまる、こらえる、こた
える

gánh chịu 堪える、堪る

尋 — たずねる hỏi 尋ねる

岐 キ、ギ — rẽ nhánh 分岐

恒 コウ つね、つねに luôn luôn 士篤恒

扶 フ — dìu 扶養

敏 ビン — nhanh nhẹn 敏感

桁 — けた xà 桁

歓 カン — vui sướng 歓迎、歓声

畑 — はた、はたけ ruộng 畑

藩 ハン — phiên trấn 列藩

蛍 ケイ — đom đóm 蛍光

褒 ホウ ほめる ca ngợi 褒美、褒める
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輩 ハイ — bọn 先輩、後輩

陶 トウ すえ gốm sứ 陶器、鬱陶しい

僚 リョウ — đồng nghiệp 官僚

咽 イン、エン、エツ むせぶ、むせる、のど、のむ họng 咽

培 バイ — bồi đắp 栽培

奮 フン — phấn chấn 奮闘

帆 ハン ほ buồm 三角帆

惨 サン みじめ thảm hại 惨め、悲惨

批 ヒ — phê bình 批評

昆 コン — anh trưởng 昆虫

杉 — すぎ tuyết tùng 杉

瀬 — せ ghềnh thác 川瀬

腎 ジン — thận 肝腎

誕 タン — ra đời 誕生

賦 フ、ブ — đánh thuế 月賦

較 カク — đối chiếu 比較

釜 — かま nồi lớn 釜

凹 オウ くぼむ、へこむ、ぼこ lõm 凹む、凸凹

妨 ボウ さまたげる gây trở ngại 妨害、妨げる

寡 カ — góa phụ 多寡

寮 リョウ — ký túc xá 寮

摂 セツ、ショウ とる hấp thụ 不摂生

柿 シ かき quả hồng ころ柿

槽 ソウ ふね cái máng 槽
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澄 — すむ、すます trong veo 澄む、澄ます

祉 シ — phúc lợi 福祉

肢 シ — chi thể 上肢

駒 ク こま ngựa non 合い駒

鶴 カク つる con hạc 丹頂鶴

囚 シュウ とらわれる tù nhân 免囚

弊 ヘイ — tệ nạn 余弊

恨 — うらむ、うらめしい oán hận 恨み、恨む

拘 コウ — bắt giam 拘束

搾 サク しぼる vắt kiệt あっ搾

斉 セイ — đều 一斉

獲 カク える bắt được 獲物、捕獲

瞬 シュン またたく chớp mắt 瞬間、瞬き、一瞬

秀 シュウ — xuất sắc 優秀

膳 ゼン — mâm 膳

詠 エイ よむ、うたう làm thơ ご詠歌

隙 — すき khe hở 隙間

頑 ガン — bướng bỉnh 頑固、頑丈

妄 モウ、ボウ みだりに hoang tưởng せん妄

宴 エン — tiệc tùng 宴会

廷 テイ — triều đình 法廷

棋 キ ご quân cờ 将棋

棟 トウ むね đỉnh mái 棟

沼 — ぬま vũng lầy 沼
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訟 ショウ — kiện tụng 訴訟

詳 ショウ くわしい chi tiết 詳細、詳しい

錦 キン にしき gấm つづれ錦

錯 サク — lẫn lộn 錯覚、錯誤

須 ス、シュ すべからく、すべし phải 呉須

促 ソク うながす thúc đẩy 促進、促す

坑 コウ — hố たて坑

妖 ヨウ あやしい yêu mị 妖しい

斎 サイ — thanh tẩy 書斎

曹 ソウ、ゾウ — viên lại 児曹

桑 ソウ くわ cây dâu 仏桑花

梨 リ なし cây lê 俱梨伽羅

璃 リ — thủy tinh 大瑠璃

痩 — やせる gầy đi 痩せる

臼 キュウ うす、うすづく cối xay 唐臼

誓 — ちかう thề nguyện 誓う

閥 バツ — phe nhóm 党閥

乞 コツ、キツ、キ、キケ、コチ こう xin もの乞い

儒 ジュ — Nho giáo 侏儒

宵 ショウ よい đầu tối 今宵

怠 タイ おこたる、なまける lười biếng 怠い、怠慢、怠る、怠ける

拒 キョ — khước từ 拒絶

搬 ハン — dọn chuyển 運搬

栽 サイ — trồng trọt 栽培
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漂 — ただよう trôi dạt 漂う

窒 チツ — nghẹt thở 窒息

苗 ビョウ なえ cây giống 苗

荘 ソウ — trang viên 別荘

訂 テイ — sửa đổi 訂正、改訂

逐 チク — truy đuổi 放逐

陥 カン — rơi vào 欠陥

頓 トン とんと、とみに bỗng dưng 停頓

弔 チョウ とむらう、とぶらう phúng viếng 弔い

悔 カイ くいる、くやむ、くやしい hối tiếc 後悔、悔やむ、悔しい

愁 シュウ — nỗi u sầu 郷愁

懲 — こりる、こらす、こらしめる rút kinh nghiệm 懲りる

拙 セツ つたない vụng về 古拙

旦 タン、ダン — bình minh 旦那、一旦

欺 ギ あざむく lừa dối 詐欺、欺く

沿 エン そう men theo 沿線、沿う

穀 コク — ngũ cốc 穀物

糧 リョウ — lương thực 食糧

苛 — いじめる、いらだつ khắc nghiệt 苛々、苛める

謹 キン つつしむ e dè 不謹慎

遮 — さえぎる chặn lại 遮る

俵 ヒョウ — túi đay 土俵

厄 ヤク — xui xẻo 厄介

唾 — つば nước bọt 唾
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奨 ショウ — khuyến khích 奨励、奨学

弄 — いじくる、いじる chơi đùa 弄る

怨 エン、オン うらむ、うらみ、うらめしい oán thù 宿怨

懇 コン ねんごろ thân tình 別懇

漸 — ようやく dần dần 漸く、漸と

瘍 ヨウ — loét lở 悪性腫瘍

粋 スイ いき sành điệu 粋、純粋

紡 ボウ — xe sợi 紡績

購 コウ — tậu 購入

醜 — みにくい xấu xí 醜い

驚 キョウ おどろく、おどろかす ngạc nhiên 驚く、驚き、驚異

堀 — ほり mương 堀

嬢 ジョウ — cô nương 嬢

尚 ショウ なお về phần 高尚、尚更

崎 キ さき、みさき mũi đất 宮崎

憤 フン — phẫn nộ 憤慨

拭 — ぬぐう、ふく lau 拭く、手拭い

枢 スウ — trục then chốt 中枢

椅 イ — ghế 椅子

潔 ケツ — liêm khiết 簡潔

萎 — しなびる、しぼむ phai tàn 萎びる、萎む

褐 カツ — màu nâu 暗褐色

誠 セイ — chân thành 誠実

遭 ソウ — gặp phải 遭難
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醒 セイ さます、さめる tỉnh 寝醒める

鍛 — きたえる rèn 鍛える

閲 エツ — đọc kỹ 閲覧

餌 — え、えさ mồi 餌

享 キョウ — hưởng thụ 享受

伎 ギ、キ わざ、わざおぎ tài nghệ 伎

僕 ボク — tôi (nam giới) 僕

勲 クン いさお huân công 偉勲

呈 テイ — biểu hiện 進呈

呉 — くれる、くれ nước Ngô 呉々、呉れる

塚 チョウ つか gò đất あり塚

宛 — あてる、あて、あたかも địa chỉ 宛て名

岳 ガク — núi cao 山岳

庶 ショ — thường dân 庶民

悟 ゴ さとる ngộ 覚悟、悟る

抄 ショウ — chép lại 抄

漆 シツ うるし sơn ta 乾漆

瑠 ル — ngọc lưu ly 大瑠璃

碁 ゴ — cờ vây 碁盤

租 ソ — thuế tô 免租

脅 キョウ おびやかす、おどす、おどかす đe dọa 脅す、脅迫、脅かす

誇 コ ほこる khoe khoang 誇張、誇り

貼 テン、チョウ はる dán 下貼

錠 ジョウ — ổ khóa 手錠
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阻 ソ はばむ ngăn cản 阻む、阻止

匠 ショウ たくみ thợ thủ công 刀匠

崇 スウ — tôn thờ 崇拝

悦 エツ よろこぶ、よろこばす hân hoan 喜悦

毀 キ こぼつ、こわす、こぼれる、こわ
れる

phá hỏng 刃毀れ

沃 ヨウ、ヨク — màu mỡ 沃土

爵 シャク — tước vị 人爵

甚 — はなはだ、はなはだしい quá mức 甚だ、甚だしい

畏 — かしこまる、かしこ、かしこし kính sợ 畏まる

矛 ム — mâu 矛盾

矯 キョウ ためる chỉnh lại 奇矯

舗 ホ — cửa hiệu 舗装

芯 シン — lõi 芯

酌 シャク くむ rót rượu お酌

醸 ジョウ かもす nấu (rượu) ビール醸造

隷 レイ しもべ nô lệ 奴隷

塑 ソ — nặn 可塑

拓 タク — khai phá 開拓

敢 カン あえて、あえない、あえず táo bạo 勇敢、敢えて、取り敢えず

癒 ユ いえる、いやす chữa lành 全癒

窟 クツ いわや、あな hang sâu 仙窟

薦 セン — đề cử 推薦

諭 ユ さとす khuyên răn 上諭
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賓 ヒン まろうど khách quý 主賓

逮 タイ — bắt giữ 逮捕

遂 — とげる、ついに thực hiện 遂に、遂げる

錬 レン ねる tinh luyện 修錬

伐 バツ きる、うつ đốn chặt 乱伐

俳 ハイ — diễn viên; haiku 俳優

孝 コウ — lòng hiếu thảo 孝行

暁 ギョウ、キョウ あかつき rạng đông 今暁

泰 タイ — thái bình 安泰

渇 カツ かわく khát 枯渇

盾 ジュン たて khiên 矛盾、盾

薫 クン かおる thơm ngát 薫

貪 タン、ドン、トン むさぼる tham lam 突っ慳貪

辱 ジョク — sỉ nhục 侮辱

丼 — どんぶり tô cơm 丼

勾 コウ まがる móc 下り勾配

喚 カン わめく la hét 叫喚

堆 タイ、ツイ うずたかい chất đống 中堆石

堕 ダ おちる sa ngã 堕する

嵐 — あらし bão 嵐

浦 ホ うら bến bờ 津々浦々

犠 ギ いけにえ hy sinh 犠牲

猶 — なお vẫn còn 猶

班 ハン — tổ 班
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祥 ショウ — điềm lành 不祥

紺 コン — xanh đậm 紺

謡 ヨウ — hát Nō 歌謡

郭 カク くるわ thành quách 一郭

飢 キ うえる đói 飢饉、飢える

串 — くし xiên 串

偵 テイ — do thám 偵察

克 コク — khắc phục 克服

冒 ボウ — liều lĩnh 冒険

准 ジュン — chuẩn 准える

匿 トク かくまう che giấu 包み匿す

唄 バイ うた、うたう bài dân ca 唄

坪 — つぼ tsubo 地坪

堤 テイ — đê 堤防

奔 ホン はしる hối hả 出奔

婿 — むこ chú rể 婿

廉 レン — giá rẻ 一廉

朽 — くちる mục nát 朽ちる

稚 チ — non nớt 幼稚

篤 トク あつい thiết tha 危篤

緯 イ — vĩ tuyến 経緯、緯度

翁 オウ おきな ông lão 不倒翁

裾 — すそ chân núi 裾

貢 コウ — đóng góp 貢献
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轄 カツ くさび kiểm soát 分轄

采 サイ — lượm 喝采

陵 リョウ — lăng 丘陵

騰 トウ — bay lên 沸騰

魅 ミ — quyến rũ 魅力

俸 ホウ — bổng lộc 俸祿

后 コウ、ゴ きさき hoàng hậu 午后

壌 ジョウ — đất đai 土壌

奈 ナ、ナイ いかん、からなし Nara (địa danh) 加奈陀

屯 トン たむろ cụm đóng 屯

慎 シン つつしむ、つつし、つつしみ thận trọng 慎重、慎む

戴 タイ いただく đội 頂戴

把 ハ — nắm giữ 把握、大雑把

拉 ラツ、ラ らっする、ひしぐ bắt cóc 亜拉毘亜

旬 ジュン — mùa vụ 上旬、下旬

朗 ロウ ほがらか vui vẻ 朗らか、明朗

桟 サン — giàn giáo 桟橋

濫 ラン — lạm dụng 氾濫

玩 ガン — chơi; thưởng thức 玩具

碑 ヒ いしぶみ bia đá 碑

穏 — おだやか êm đềm 穏やか

繕 ゼン つくろう vá víu 修繕、繕う

羞 — はじる、はずかしい e lệ 羞じらう

臆 オク おくする nhút nhát 臆病
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賄 — まかなう hối lộ 賄う

酬 シュウ、シュ — đền đáp 報酬

餓 ガ うえる chết đói 川施餓鬼

喝 カツ — quát どう喝

嗅 — かぐ ngửi 嗅ぐ

彙 イ — tổng hợp 語彙

悼 トウ いたむ than tiếc 哀悼

慌 — あわてる、あわただしい hoảng loạn 慌てる、慌ただしい

掲 ケイ かかげる niêu lên 掲示、掲げる

汽 キ — hơi nước 汽船

泌 ヒツ、ヒ — tiết ra 内分泌

溺 — おぼれる chết đuối 溺れる

粛 シュク — nghiêm trang 厳粛

罷 ヒ まかり、やめる sa thải 同盟罷業

肘 — ひじ khuỷu tay 肘

覇 ハ、ハク はたがしら bá quyền 争覇

諦 — あきらめる chấp nhận thực tại 諦める、諦め

賜 — たまわる、たまう thưởng 賜わる

賭 — かける cược 賭け

逓 テイ — chuyển dần 逓伝

邸 テイ — biệt thự 邸宅

陪 バイ — hầu cận 陪乗

頰 キョウ ほお、ほほ má 頰

侮 ブ — coi thường 侮辱
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俊 シュン — kỳ tài 俊傑

傑 ケツ すぐれる kiệt xuất 傑作

凄 — すごい rùng rợn 凄い、物凄い

匂 — におう、におい、におわせる thơm tho 匂い、匂う

升 ショウ ます thăng 升

喩 ユ たとえる ví von 喩え

慕 — したう nhớ nhung 慕う

暫 — しばらく một lát 暫く

某 ボウ それがし、なにがし nào đó 何某

殴 — なぐる đánh đập 殴る

湧 ユウ、ヨウ、ユ わく trào ra 湧きあがる

秩 チツ — trật tự 秩序

窃 セツ ひそか lén lút ひょう窃

窯 ヨウ かま lò nung 土窯

繭 ケン まゆ kén 二つ繭

罵 — ののしる chửi rủa 罵る

舷 ゲン ふなばた、ふなべり mạn thuyền 両舷

詣 ケイ けいする、まいる、もうでる viếng (đền) 初詣

貌 ボウ かたち diện mạo 体貌

酪 ラク — phô mai 酪農

亭 テイ、チン — đình 亭

倹 ケン — kiệm ước 倹約

刹 セツ、サツ — chùa chiền 一刹那

寧 ネイ むしろ thà 寧ろ、丁寧
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尉 ジョウ — sĩ quan 尉

峡 キョウ — hẻm núi 海峡

慨 ガイ — xót xa 感慨

撤 — — triệt thoái 撤兵

曖 アイ — mập mờ 曖昧

朴 ボク — mộc mạc 素朴

牲 セイ — sinh tế 犠牲

紳 シン — quý ông 紳士

虹 — にじ cầu vồng 虹

該 ガイ — nói trên 該当

侯 コウ — hầu tước 侯

娠 シン — có thai 妊娠

嫉 — そねむ、ねたむ đố kỵ 嫉妬

崖 — がけ vách đá 崖

廊 ロウ — hành lang 廊下

扉 — とびら cánh cửa 扉

披 ヒ — bộc lộ お披露目

抹 マツ — xóa 一抹

挫 ザ くじく、くじける làm gãy 挫く

款 カン — lòng thành 交款

涯 ガイ はて bờ cõi 一生涯

穫 カク — mùa gặt 収穫

賠 バイ — đền bù 賠償

践 セン — thực thi 実践
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冶 ヤ — luyện kim 冶工

叔 シュク — chú 叔母

叱 — しかる quở trách 叱る

嫡 チャク、テキ — chính thất 嫡出

帥 スイ — nguyên soái 元帥

憩 ケイ — ngơi nghỉ 休憩

昭 ショウ — sáng sủa 昭代

梗 コウ — tắc nghẽn 桔梗

畝 ボウ、ホ せ、うね luống 田畝

瞳 — ひとみ con ngươi 瞳

蔑 ベツ — khinh miệt 軽蔑

郡 グン こおり quận 郡

隆 リュウ — hưng long 興隆

剖 ボウ — mổ xẻ 解剖

勃 ボツ — đột ngột 勃々

嗣 シ — người kế vị 世嗣

塀 ヘイ — tường rào 塀

宰 サイ — chủ trì 主宰

戚 セキ — họ hàng 親戚

拐 カイ — lừa đi 拐う

拶 サツ — gấp gáp 挨拶

挑 チョウ いどむ thách thức 挑戦、挑む

挨 アイ — đẩy mở 挨拶

捉 ソク とらえる nắm bắt 手捉み

43 / 49



斥 セキ しりぞける xua đuổi ひん斥

洪 コウ — lũ lụt 洪水

渓 ケイ たに、たにがわ suối núi 渓

漠 バク — mơ hồ 漠然

痘 トウ — đậu mùa 天然痘

耗 モウ、コウ — tiêu hao 消耗

蔽 ヘイ おおう、おおい che khuất 掩蔽

薪 シン たきぎ、まき củi 臥薪嘗胆

謙 ケン — khiêm tốn 謙虚、謙遜

赦 シャ ゆるす tha tội 大赦

遜 ソン へりくだる khiêm nhường 謙遜、遜る

骸 ガイ むくろ thi hài 亡き骸

哺 ホ — bú mớm 反哺

嘱 ショク — giao phó 依嘱

塾 ジュク — trường học thêm 塾

妃 ヒ きさき hoàng phi 后妃

妥 ダ — thỏa hiệp 妥当

妬 ト ねたむ、そねむ ghen tị 嫉妬、妬む

姻 イン — quan hệ hôn nhân 姻戚

庸 ヨウ — tầm thường 中庸

悠 ユウ — nhàn nhã 悠々

曽 ソウ、ソ、ゾウ かつ、かつて trước đây 曽孫

棺 カン — quan tài 入棺

滋 ジ、シ — bổ dưỡng 滋る
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璽 ジ — ngọc tỷ 剣璽

舶 ハク — tàu lớn 船舶

辣 ラツ — cay nồng 悪辣

丙 ヘイ ひのえ thứ ba 丙

傲 ゴウ おごる ngạo mạn 倨傲

僅 — わずか chút ít 僅か

唆 サ そそる、そそのかす xúi giục 唆す

嘲 チョウ あざける chế nhạo 嘲笑う

墜 ツイ — tụt xuống 墜落

娯 ゴ — vui chơi 娯楽

搭 トウ — chở lên 搭乗

栃 — とち hạt dẻ ngựa 栃

滝 — たき thác nước 滝

爽 — さわやか sảng khoái 爽やか

睦 ボク むつまじい、むつむ、むつぶ hòa thuận 和睦

綻 — ほころびる nứt ra 綻びる

茨 シ いばら bụi gai 猿捕茨

衷 チュウ — lòng trong; cảm xúc 折衷

諮 — はかる hỏi ý kiến 諮る

厘 リン — ly 一分一厘

嚇 カク おどす hù dọa 嚇々

恭 キョウ うやうやしい kính cẩn 恭しい

愉 ユ — vui thích 愉快

潟 セキ かた、がた đầm phá 干潟
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畔 ハン あぜ、くろ、ほとり bờ ruộng 橋畔

礁 ショウ — rạn san hô さんご礁

虜 リョ — tù binh 捕虜

裕 ユウ — dư dả 余裕

詮 セン せんずる、かい bàn luận 所詮

諧 カイ — hài hòa 俳諧

逝 セイ ゆく、いく mất đi 夭逝

遡 — さかのぼる truy ngược 遡る

倣 ホウ ならう noi theo 模倣、倣う

墳 フン — mộ phần 古墳

彰 ショウ — rõ ràng 彰徳

徐 ジョ — từ từ 徐行、徐々

惰 ダ — lười nhác 勤惰

擁 ヨウ — chở che 抱擁

殉 ジュン — chết theo 殉じる

淑 シュク しとやか hiền lành 淑女

璧 ヘキ たま ngọc bích 完璧

痢 リ — tiêu chảy 下痢

眺 — ながめる ngắm nhìn 眺める

糾 キュウ ただす làm rõ 糾う

詔 ショウ みことのり chiếu vua 大詔

迅 ジン — lẹ làng 迅速

酎 チュウ、チュ — rượu nấu lại 焼酎

陛 ヘイ — Bệ hạ 今上陛下
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恣 シ ほしいまま tùy tiện 恣

慄 リツ おののく rùng mình 慄く

憾 カン うらむ tiếc 憾み

拷 ゴウ — tra tấn 拷問

畿 キ — vùng kinh kỳ 五畿内

箋 セン — ghi chú; thư; nhãn 便箋

緻 チ — tỉ mỉ 不縹緻

肖 ショウ あやかる giống 不肖

虞 グ おそれ lo âu 不虞

謁 エツ — yết kiến 内謁

謄 トウ — chép lại 戸籍謄本

赴 フ おもむく đi đến nơi 赴任、赴く

墾 コン ひらく khai hoang 切り墾く

斤 キン — búa rìu 斤

柵 サク しがらみ rào chắn 柵

瞭 リョウ — minh bạch 明瞭

茂 — しげる sum sê 茂る

謎 — なぞ câu đố 謎々、謎

遵 ジュン — tuân thủ 遵う

雰 フン — không khí 雰囲気

頒 ハン わかつ、わける phát 頒布

且 — かつ vả lại 且つ

但 — ただし nhưng mà 但し

侶 リョ とも bạn lữ 伴侶
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塡 テン はまる、はめる đổ đầy 充塡

峠 — とうげ đèo 峠

惧 ク、グ おそれる khiếp sợ 危惧

捗 — はかどる tiến triển 捗る

旺 オウ さかん hưng vượng 旺ん

羨 — うらやむ lòng tham mộ 羨ましい

阜 フ、フウ — gò đất 岐阜

劾 ガイ — buộc tội 弾劾

埼 — さき、さい đất nhô 埼

壱 イチ、イツ — nhất 壱

岬 — みさき mũi đất 岬

弐 ニ、ジ ふたつ nhị 弐

憧 — あこがれる mơ ước 憧れ、憧れる

楷 カイ — chữ khải 楷

媛 エン ひめ người đẹp 媛

憬 ケイ あこがれる ngóng trông 憧憬

訃 フ — tin buồn 訃

踪 ソウ — dấu tích 失踪

錮 コ — giam cầm 禁錮

麓 — ふもと bên chân núi 麓

摯 シ — chân tình 真摯

朕 チン — trẫm 朕

賂 ロ まいない、まいなう đút lót 賂

迭 テツ — thay phiên 更迭
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氾 ハン — tràn 氾濫
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